
STT Cơ sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Nơi sinh Nhóm thi Thứ thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

1 2 2223360293 Nguyễn Văn An 13/11/2007 02DS15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

2 2 54222320135 Đặng Trường Chinh 16/04/1999 02DD16B1 Tây Ninh Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

3 2 54222420050 Bùi Thị Hàn Ni 11/01/1976 02DD17B1 Bình Định Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

4 2 2223360362 Trần Vương Song Ngân 05/12/2007 02DD15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

5 2 2223360350 Đặng Thị Trúc Phương 15/10/2007 02DD15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

6 2 54222420038 Lê Duy Tuấn 16/11/1990 02DD17B1 Đà Nẵng Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

7 2 54222420023 Mai Trúc Thư 23/04/1998 02DD17B1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

8 2 2223360536 Vũ Minh Gia Thy 03/11/2007 02DD15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

9 2 54222410011 Nguyễn Huỳnh An Vy 19/06/2007 02DD17D1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

10 2 2223360313 Nguyễn Nhật Tùng Dương 27/07/2006 02DL15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

11 2 2203360366 Võ Ngọc Hải 11/12/2003 02DL13C1 Đồng Nai Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

12 2 54222420033 Hoàng Quỳnh Anh 14/09/2004 02KT17A1 Quảng Bình Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

13 1 54212410109 Hoàng Văn Long 04/09/2009 01KT17C1 Thanh Hóa Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

14 2 54222410229 Hồ Thị Nhung 07/01/2003 02KT17C1 Đắk Lắk Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

15 2 2213240124 Phan Tiến Nhất 18/02/1998 02MK14A1 Bình Định Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

16 2 2213360113 Nguyễn Huỳnh Minh Thy 27/10/2006 02MK14C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403
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17 2 2213360223 Trần Ngọc Bảo Trân 27/01/2005 02MK14C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

18 2 54232320006 Nguyễn Phương Ngân 04/02/1997 02DN16E1 Vũng Tàu Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

19 2 54222330066 Nguyễn Văn Duy 15/03/1994 02YS16B1 Bình Thuận Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

20 2 2223360045 Nguyễn Ngọc Thịnh 22/07/2002 02YS15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

21 2 216180032 Nguyễn Đức Trung 25/04/1991 02YS09B1 Phú Yên Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

22 NH21219 Trần Văn Tài 12/01/2000 Cần Thơ Nhóm 1 Thứ 6 12/09/2025 18h30 Lab 403

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2025

Phòng Đào Tạo


